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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ khô Bà Bé

Đại diện:

Phùng Khắc Kiên        
	Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0369118109


	Chuyên cung cấp sản phẩm tinh bột nghệ, tinh dầu gừng, sả … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Đại diện: 

Nguyễn Thế Hùng


	Xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0938.270.485
	Chuyên cung cấp sản phẩm nước uống thảo dược … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty cổ phần Thanh Thanh Food Việt Nam

Đại diện:

Hoàng Thị Thảo


	Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0357.349.625    
	Chuyên sản xuất và cung cấp tương ớt thơm cay, chân gà ngâm ớt, gà ủ muối… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Văn Đức

Đại diện: 
 Nguyễn Văn Minh
	Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0945.623.808
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn: Rau ngót, dưa chuột, cải ngồng… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty Cổ phần MD QUEEN

Đại diện: 

Trịnh Kim Thư 
	Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0353922886
	Chuyên sản xuất và cung cấp trà xạ đen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX nông sản thực phẩm Thành An

Đại diện: 
Hồ Thị Tân

	Xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0973948558
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX dịch vụ kinh doanh Đồng Thái 

Đại diện: 

Phùng Quốc Lượng

	Xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0393990473


	Chuyên sản xuất và cung cấp khoai lang và rau khoai lang. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX nông nghiệp Chu Quyến 

Đại diện: 

Nguyên Trung Dậu
	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0387761610


	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh  thuốc thú y 

Đại diện: 

Đỗ Thị Phức 
	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0989116279


	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh  thuốc thú y 

Đại diện: 

Đỗ Thị Phức 
	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0989116279


	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.

	3
	Cơ sở sản xuất cây giống

Đại diện: 

Lê Văn Thủy        
	Xã  Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0779389585
	Chuyên cung cấp giống các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Cơ sở sản xuất cây giống

Đại diện: 

Nguyễn Văn Tiến
	Xã  Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0392076443
	Chuyên cung cấp giống các loại đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng hoa lan
Đại diện: 
Dương Văn Quyến
	Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 09758016900


	Cung cấp sản phẩm hoa lan các loại phục vụ  địa bàn thành phố Hà Nội và một số khu vực lân cận

	2
	Trang trại bưởi Diễn

Đại diện: 

Quản Văn Nhanh


	Xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0383000526
	Cung cấp sản phẩm quả bưởi Diễn với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận

	3
	HTX nông nghiệp công nghệ  cao Ứng Hòa

Đại diện: 

Bùi Văn Chung 
	Xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

SĐT: 0969400456


	Cung cấp sản chuối tiêu hồng, đu đủ, dưa lưới với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận

	4
	Trang trại bưởi 
Đại diện: 

Trần Thị Tuyết
	Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

ĐT: 0988035820
	Cung cấp sản phẩm bưởi Hoàng Trạch với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại nuôi ếch
Đại diện:

Ngô Văn Luận
	Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0967682185
	 Cung cấp sản phẩm ếch thịt và ếch giống các loại với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện:

Nguyễn Văn Chữ
	Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0967928504
	 Cung cấp sản phẩm lợn thịt, lợn nái với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện:

Đỗ Văn Bắc
	Xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0399934916
	Cung cấp sản phẩm trứng gà, trứng vịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi trồng thủy sản
Đại diện:

Nguyễn Duy Dựng
	Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 02438852710

	Cung cấp sản phẩm cá các loại với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Yên Thành 

Nguyễn Đức Dũng


	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yân Bái 

ĐT: 0912282559
	Cung cấp sản phẩm măng khô, măng chua Thác Bà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

Đại diện: 

Đồng Thị Hiền
	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0989991062
	Chuyên cung cấp sản phẩm cá rô lọc xương sấy hồ Thác Bà Hiền Vinh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX Yên Bình

Đại diện: 

Hoàng Thị Chinh


	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0834857359


	Chuyên cung cấp sản phẩm cá mương sấy hồ Thác Bà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX Thái Sơn

Đại diện: 

Đàm Văn Việt
	Thôn 1,xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

ĐT: 0912993514


	Chuyên cung cấp sản phẩm dầu lạc đỏ, lạc ri vỏ đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng, dầu dỗ tương, dầu vừng Thái Sơn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











